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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 302/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 10 tháng 9 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Đỗ Văn Chiến


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG


(Ban hành kèm theo Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG


		STT

		Tên thủ tục hành chính



		I

		Lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp



		1

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		2

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		3

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		4

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		5

		Thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		6

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		7

		Thủ tục Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		8

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		9

		Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		10

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		11

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		12

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		13

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		14

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		15

		Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đang ký kinh doanh do mất, cháy,... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		16

		Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		17

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		18

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		19

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		20

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		21

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		22

		Thủ tục thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		23

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		24

		Thủ tục Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		25

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		26

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		27

		Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		28

		Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		29

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		30

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		31

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		32

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		33

		Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy,... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		34

		Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		35

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		36

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		37

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		38

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		39

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		40

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		41

		Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		42

		Thủ tục Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		43

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		44

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		45

		Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		46

		Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp tiếp nhận thành viên mới



		47

		Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp



		48

		Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế



		49

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		50

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		51

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		52

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		53

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		54

		Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy,... đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		55

		Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		56

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh,văn phòng đại diện đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		57

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		58

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty cổ phần



		59

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty cổ phần



		60

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần



		61

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty cổ phần



		62

		Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty cổ phần



		63

		Thủ tục Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với công ty cổ phần



		64

		Thủ tục Thông báo về người đại diện theo uỷ quyền đối với công ty cổ phần



		65

		Thủ tục Đề nghị cơ quan ĐKKD giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần



		66

		Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		67

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		68

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty cổ phần



		69

		Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty cổ phần



		70

		Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần trong trường hợp cổ đông sáng lập không góp đủ số cổ phần đã cam kết mua (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp).



		71

		Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần trong trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp)



		72

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty cổ phần



		73

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần



		74

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty cổ phần



		75

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty cổ phần



		76

		Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy,... đối với công ty cổ phần



		77

		Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần



		78

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty cổ phần



		79

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với công ty hợp danh



		80

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty hợp danh



		81

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty hợp danh



		82

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh



		83

		Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty hợp danh



		84

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với công ty hợp danh



		85

		Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty hợp danh



		86

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty hợp danh



		87

		Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh



		88

		Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh



		89

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty hợp danh



		90

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty hợp danh



		91

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của tòa án đối với công ty hợp danh



		92

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với công ty hợp danh



		93

		Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với công ty hợp danh



		94

		Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh



		95

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp danh



		96

		Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân



		97

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân



		98

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân



		99

		thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		100

		Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân



		101

		Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với doanh nghiệp tư nhân



		102

		Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân



		103

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân



		104

		Thủ tục Đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân



		105

		Thủ tục Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân



		106

		Thủ tục Cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân



		107

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề đối với doanh nghiệp tư nhân



		108

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của tòa án đối với doanh nghiệp tư nhân



		109

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		110

		Thủ tục Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy... đối với doanh nghiệp tư nhân



		111

		Thủ tục Giải thể doanh nghiêp đối với doanh nghiệp tư nhân



		112

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân



		113

		Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		114

		Thủ tục Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		115

		Thủ tục Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		116

		Thủ tục Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân)



		117

		Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		118

		Thủ tục Tách công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		119

		Thủ tục Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		120

		Thủ tục Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức)



		121

		Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên



		122

		Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty cổ phần



		123

		Thủ tục Chia công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		124

		Thủ tục Tách công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		125

		Thủ tục Sáp nhập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		126

		Thủ tục Hợp nhất công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		127

		Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		128

		Thủ tục Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần



		129

		Thủ tục Chia Công ty cổ phần



		130

		Thủ tục Tách Công ty cổ phần



		131

		Thủ tục Sáp Nhập công ty cổ phần



		132

		Thủ tục Hợp Nhất công ty cổ phần



		133

		Thủ tục Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		134

		Thủ tục Chuyển đổi DNTN thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên



		135

		Thủ tục Chuyển đổi DNTN thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên



		136

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với công ty nhà nước



		137

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước



		138

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với công ty nhà nước



		139

		Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước



		140

		Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước



		141

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước



		142

		Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước



		143

		Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước



		144

		Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước



		145

		Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước



		146

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án đối với công ty nhà nước



		147

		Thủ tục Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí



		148

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí



		149

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí



		150

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí



		151

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí



		152

		Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng trong nước



		153

		Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng liên doanh



		154

		Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài



		155

		Thủ tục Đăng ký lập công ty tài chính



		156

		Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài



		157

		Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài



		158

		Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài



		159

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài



		160

		Thủ tục Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài



		161

		Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài



		II

		Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã



		1

		Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã



		2

		Thủ tục Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã



		3

		Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã



		4

		Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính)



		5

		Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã



		6

		Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi đăng ký kinh doanh của hợp tác xã



		7

		Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh



		8

		Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác



		9

		Thủ tục Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã



		10

		Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã



		11

		Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã



		12

		Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách ban quản trị hợp tác xã



		13

		Thủ tục Thay đổi ban kiểm soát hợp tác xã



		14

		Thủ tục Thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã



		15

		Thủ tục Thay đổi điều lệ hợp tác xã



		16

		Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia



		17

		Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã tách



		18

		Thủ tục Đăng ký kinh doanh hợp tác xã hợp nhất



		19

		Thủ tục Đăng ký kinh doanh hợp tác xã sáp nhập



		20

		Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động hợp tác xã



		21

		Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)



		22

		Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (khi mất)



		23

		Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bị hư hỏng)



		24

		Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (khi mất)



		25

		Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện (bị hư hỏng)



		III

		Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam



		1

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		2

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư)



		3

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		4

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện



		5

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		6

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện



		7

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ



		8

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		9

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		10

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh



		11

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh



		12

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh



		13

		Thủ tục hẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận của Thủ tướng Chính Phủ gắn với thành lập chi nhánh



		14

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		15

		Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện)



		16

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		17

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		18

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp 



		19

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận của Thủ tướng Chính Phủ gắn với thành lập doanh nghiệp 



		20

		Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư



		21

		Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư



		22

		Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định



		23

		Thủ tục Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư



		24

		Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư



		25

		Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư



		26

		Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư



		27

		Thủ tục Thanh lý dự án đầu tư



		28

		Thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư



		29

		Thủ tục Đăng ký lại của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư



		30

		Thủ tục Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư



		31

		Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành công ty TNHH một thành viên



		32

		Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành công ty TNHH hai thành viên trở lên



		33

		Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành công ty cổ phần



		34

		Thủ tục Đăng ký lại doanh nghiệp có trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn



		35

		Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn



		36

		Thủ tục Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư



		37

		Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án BOT, BTO, BT



		IV

		Lĩnh vực Đấu thầu



		1

		Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu



		2

		Thủ tục Phê duyệt kế hoạch đấu thầu



		3

		Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá



		4

		Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu xây lắp



		5

		Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn



		6

		Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ



		7

		Thủ tục Phê duyệt hồ sơ mời thầu



		8

		Thủ tục Phát hành hồ sơ mời thầu



		9

		Thủ tục Làm rõ hồ sơ mời thầu



		10

		Thủ tục Sửa đổi hồ sơ mời thầu



		11

		Thủ tục Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp



		12

		Thủ tục Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá



		13

		Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn



		14

		Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá



		15

		Thủ tục Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp



		16

		Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu



		17

		Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu



		18

		Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu



		19

		Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu qúa trình lựa chọn nhà thầu



		20

		Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu



		21

		Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu



		22

		Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu



		23

		Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu



		V

		Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)



		1

		Thủ tục Thẩm định và phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA



		2

		Thủ tục Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA



		3

		Thủ tục Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA





PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG


I. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Doanh nghiệp:


1. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


2. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


3. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch công ty về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


4. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.


Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


5. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


6. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


7. Thủ tục Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


8. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, công ty được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền.


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định của chủ sở hữu phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


9. Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu tại Sở Kế hoạch và đầu tư 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


10. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch công ty.


 + Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


11. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi dự định đặt trụ sở mới. 


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận, Phòng ĐKKD đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


 + Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


12. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


13. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.


+ Phòng ĐKKD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


14. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


15. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


16. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định giải thể doanh nghiệp.


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


- Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


- Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


17. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


18. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền.


+ Bản sao: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. 


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục II-4: Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


19. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động)


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


20. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản của Chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch công ty về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


21. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


22. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


23. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


24. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


25. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 



+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:



1. Thông báo gồm những nội dung sau:



Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;



Tên người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến thay đổi;



Họ, tên, chữ ký của chủ sở hữu công ty hoặc chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty.


 2. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


26. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, công ty được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, công ty phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ sở hữu được uỷ quyền của từng đại diện uỷ quyền.


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định của chủ sở hữu phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


27. Thủ tục Đăng ký thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

+ Doanh nghiệp nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi chủ sở hữu tại Sở Kế hoạch và đầu tư 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


28. Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi danh sách người đại diện theo uỷ quyền.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền. (Quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


29. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận, Phòng ĐKKD đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


 + Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


30. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


31. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.


+ Phòng ĐKKD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Bản sao bản án đã có hiệu lực pháp luật


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


32. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


33. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị, rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


34. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Quyết định giải thể doanh nghiệp.


+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


+ Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


35. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


36. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


37. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


 Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;


 Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;


 Tên chi nhánh dự định thành lập ;


 Địa chỉ trụ sở chi nhánh;


 Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; 


 Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;


 Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Kèm theo thông báo: 


 Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 


 Bản sao Điều lệ công ty;


 Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập chi nhánh;


 Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


 (Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


38. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho danh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


39. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.


Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


40. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006


41. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


42. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


43. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạchh và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Thông báo gồm những nội dung sau:



Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;



Tên người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến thay đổi;



Họ, tên, chữ ký của chủ tịch Hội đồng thành viên.


 + Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc đổi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


44. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn điều lệ cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ hần vốn góp cảu mỗi thành viên 


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


45. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký giảm vốn điều lệ cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc giảm vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên 


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức giảm vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


+ Cam kết của doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn


+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán độc lập).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


46. Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên trường hợp tiếp nhận thành viên mới:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi thành viên công ty gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân, giá trị vốn góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng và giá trị của từng loại tài sản góp vốn của các thành viên mới.


Phần vốn góp đã thay đổi của các thành viên sau khi tiếp nhận thành viên mới.


Vốn điều lệ của công ty sau khi tiếp nhận thành viên mới


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


47. Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi thành viên công ty gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với thành viên là cá nhân. Phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.


Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng.


Thời điểm thực hiện chuyển nhượng.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên công ty. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


48. Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi thành viên công ty gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; họ, tên, quốc tịch, số chứng minh nhân dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên để lại thừa kế và của từng người nhận thừa kế.


Thời điểm thừa kế


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên công ty. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


49. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo uỷ quyền của thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký thay đổi người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi người đại diện theo uỷ quyền của thành viên gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên người dự kiến thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền của thành viên công ty. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


50. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở chính của công ty. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


51. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


52. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Họi đồng thành viên về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


53. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


54. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


55. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Quyết định giải thể doanh nghiệp.


+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


+ Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


56. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


57. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách cổ đông sáng lập.


+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần.


+ Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


58. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


59. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


60. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.


Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


61. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


62. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


63. Thủ tục Thông báo cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần trở lên với Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Sau khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao Giấy biên nhận hồ sơ, phòng Đăng ký kinh doanh lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về cổ đông sáng lập nắm giữ 5% cổ phần trở lên của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


64. Thủ tục Thông báo về người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo về người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức với Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Sau khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao Giấy biên nhận hồ sơ, phòng Đăng ký kinh doanh lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi 


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


65. Thủ tục Đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và họp Đại hội đồng cổ đông đối với Công ty Cổ phần (Trong trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp:

- Trình tự thực hiện: 


+ Cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông do họ triệu tập.


+ Cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền cử đại diện giám sát họp Đại hội đồng cổ đông nếu nhận hồ sơ đủ về số lượng và nội dung ít nhất 3 ngày trước khi họp..


+ Đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền có trách nhiệm giám sát trình tự, thủ tục tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề thuộc chương trình họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.


+ Theo yêu cầu của chủ tọa, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư có thẩm quyền có thể trình bày hướng dẫn thể thức và thủ tục tiến hành Đại hội và biểu quyết, nếu xét thấy cần thiết.


+ Một ngày sau khi bế mạc họp Đại hội đồng cổ đông, đại diện cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan nhà nước quản lý đầu tư phải có báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp. Báo cáo phải có nhận định về tính hợp pháp của trình tự, thủ tục tiến hành họp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đề nghị phải bằng văn bản và ít nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:


Tên và địa chỉ trụ sở chính công ty.


Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Danh sách cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, gồm họ và tên (đối với cá nhân), tên và địa chỉ trụ sở chính (đối với pháp nhân), số cổ phần phổ thông và tỷ lệ sở hữu, ngày và số đăng ký cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông.


Lý do triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, thời gian và địa điểm họp. 


Chữ ký của tất cả cổ đông, nhóm cổ đông triệu tập họp.


+ Giấy yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. 


+ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;


+ Chương trình họp và các tài liệu phục vụ họp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: 01 ngày sau khi bế mạc họp Đại dội đồng cổ đông.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo bằng văn bản về kết quả giám sát cuộc họp 


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


66. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


67. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:



Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;



Tên người đại diện theo pháp luật cũ và người dự kiến thay đổi;



Họ, tên, chữ ký của chủ tịch Hội đồng quản trị.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


68. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập.


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ của công ty (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


69. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký giảm vốn cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc giảm vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi cổ đông sáng lập


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức giảm vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


+ Cam kết của doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn


+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán đốc lập).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/`2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


70. Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần trong trường hợp có cổ đông sáng lập không thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua (Theo quy định tại Khoản 3 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) 

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty gồm những nội dung sau:


- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. 


- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân không thực hiện cam kết góp vốn và phần vốn chưa góp của cổ đông đó.


- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân là người nhận góp bù và phần vốn góp sau khi góp bù.


- Họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập do không thực hiện cam kết góp vốn; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. (Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


71. Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần trong trường hợp cổ đông sáng lập chuyển nhượng cổ phần (Theo quy định tại Khoản 5 Điều 84 Luật Doanh nghiệp) 

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi cổ đông sáng lập công ty gồm những nội dung sau:


- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty. 


- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập đối với cổ đông sáng lập là tổ chức hoặc họ, tên, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông sáng lập là cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng.


- Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi cổ đông sáng lập; danh sách các cổ đông sáng lập khi đã thay đổi. (Quyết định, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


72. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.


(Trường hợp chuyển trụ sở doanh nghiệp ra ngoài tỉnh thì phải có thêm bản sao điều lệ đã sửa đổi của công ty và danh sách cổ đông sáng lập)


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Trường hợp chuyển trụ sở ra ngoài tỉnh).


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


73. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. 

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


74. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ.


+ Phòng ĐKKD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


75. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan thuế ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


76. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


77. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định giải thể doanh nghiệp.


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


- Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


- Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


78. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp Hộii đồng quản trị công ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


79. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hợp danh.


+ Danh sách thành viên hợp danh.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh: 100.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-5: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty hợp danh.


+ Phụ lục II-3: Danh sách thành viên Công ty hợp danh. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


80. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


81. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


82. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.


Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


83. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


84. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


85. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


86. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn điều lệ cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên 


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức tăng vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


87. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký giảm vốn điều lệ cho công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc giảm vốn điều lệ bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của mỗi thành viên và người được uỷ quyền;


Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên.


Vốn điều lệ đã đăng ký và vốn điều lệ dự định thay đổi; thời điểm và hình thức giảm vốn;


Họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú và chữ ký của người đại diện theo pháp luật.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp các thành viên hợp danh về việc thay đổi vốn điều lệ của công ty. (Quyết định và biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty).


+ Cam kết của doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn


+ Báo cáo tài chính của công ty tại kỳ gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. (Đối với công ty có phần vốn sở hữu nước ngoài chiếm trên 50%, báo cáo tài chính phải được xác nhận của kiểm toán đốc lập).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


88. Thủ tục Đăng ký thay đổi thành viên đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi thành viên công ty, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. 


+ Khi nhận thông báo, công ty được trao giấy biên nhận hồ sơ và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi thành viên công ty.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi thành viên công ty gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Họ, tên, số giấy chứng minh nhân dân hoặc họ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú củ các thành viên hợp danh thay đổi


Chữ ký của tất cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền (Trừ thành viên bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh).


Những nội dung được sửa đổi trong điều lệ công ty.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


89. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ, Phòng ĐKKD đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của của các thành viên hợp danh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


90. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng ký kinh doanh. 

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của của các thành viên hợp danh về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần thay đổi.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


91. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ.


+ Phòng ĐKKD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của của các thành viên hợp danh về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định và biên bản phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).


+ Bản sao hợp lệ bản án, Quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


92. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


93. Thủ tục Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát,cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới phòng ĐKKD.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


94. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Quyết định giải thể doanh nghiệp.


- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


- Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


- Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


- Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


95. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với Công ty hợp danh:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định và biên bản họp của các thành viên hợp danh công ty về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


96. Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) nếu công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân: 100.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh doanh nghiệp tư nhân.


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


97. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động chi nhánh và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập chi nhánh 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


98. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế văn phòng đại diện.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.


Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.


Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


(Nếu văn phòng đại diện được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


99. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ Đăng ký lập địa điểm kinh doanh và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động và đăng ký thuế chi nhánh (Nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh).


Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh. Tên địa điểm kinh doanh phải mang tên doanh nghiệp đồng thời kèm theo hình thức tổ chức của địa điểm kinh doanh.


Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ của người đứng đầu địa điểm kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


100. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


101. Thủ tục Thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính đối với Doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp phải thông báo thời gian mở cửa tại trụ sở chính với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


+ Phòng ĐKKD nhận thông báo, trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp, lưu thông báo vào hồ sơ ĐKKD của doanh nghiệp và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về thời gian mở cửa tại trụ sở chính của doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lưu hồ sơ và theo dõi.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006


102. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, Doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp về việc đổi tên doanh nghiệp. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty).

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


103. Thủ tục Đăng ký tăng vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn đầu tư, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký tăng vốn cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn đầu tư bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.


Ngành, nghề kinh doanh


Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đầu tư thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


104. Thủ tục Đăng ký giảm vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn đầu tư, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Khi nộp thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận. Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký giảm vốn cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn đầu tư bao gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty.


Ngành, nghề kinh doanh


Mức vốn đầu tư đã đăng ký, mức vốn đầu tư thay đổi và thời điểm thay đổi vốn đầu tư


Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, địa chỉ thường trú của chủ doanh nghiệp


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


105. Thủ tục Bán doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày chuyển giao doanh nghiệp cho người mua, chủ doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Người mua doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh lại theo quy định của Luật doanh nghiệp.


+ Khi nộp hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ


+ Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc bán doanh nghiệp bao gồm những nội dung sau: tên, địa chỉ của người mua; tổng số nợ chưa thanh toán của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, số nợ và thời hạn thanh toán cho từng chủ nợ; hợp đồng lao động và các hợp đồng khác đã ký mà chưa thực hiện xong và cách thức giải quyết các hợp đồng đó.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục V-6: Thông báo bán doanh nghiệp tư nhân.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


106. Thủ tục cho thuê doanh nghiệp tư nhân đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê doanh nghiệp của mình nhưng chủ doanh nghiệp phải báo cáo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận báo cáo và ghi vào sổ theo dõi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Báo cáo về việc cho thuê doanh nghiệp.


 + Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tư nhân cho thuê.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


107. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


108. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án đến Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp.


+ Phòng ĐKKD đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Toà án cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Nội dung bổ sung hoặc thay đổi.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. 


+ Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


109. Thủ tục thông báo tạm ngừng kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và ghi vào sổ theo dõi.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh gồm những nội dung sau:

Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


Ngành, nghề kinh doanh.


Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng. 


Lý do tạm ngừng kinh doanh.


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Quyết định của chủ DNTN về việc tạm ngừng kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Theo dõi việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục V-4: Thông báo tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


110. Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do mất, cháy, ... đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp gửi hồ sơ xin cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD đối với trường hợp bị mất; giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nêu rõ lý do xin cấp lại đối với trường hợp bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp lại, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận hồ sơ.


+ Khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp, trong đó ghi rõ lần cấp lại.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


- Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


111. Thủ tục Giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan thuế và cơ quan công an liên quan không có yêu cầu khác.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Quyết định giải thể doanh nghiệp.


+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.


+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


+ Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.


+ Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.


+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


112. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân:

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


+ Quyết định của chủ DNTN về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-4: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh. 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


113. Thủ tục Chia công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):


- Trình tự thực hiện: 


+ Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty


+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Chủ sở hữu công ty của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 


+ Các công ty mới được thành lập nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định chia công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


114. Thủ tục tách công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):


- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.


+ Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Chủ sở hữu công ty được tách thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nghiệm chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


+ Công ty được tách nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định tách công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị tách.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


115. Thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân):


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. 


+ Chủ sở hữu của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập bầu chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;


+ Công ty nhận sáp nhập nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Hợp đồng sáp nhập công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần thay đổi.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo 


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


116. Thủ tục hợp nhất công ty TNHH một thành viên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.


+ Chủ sở hữu của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp nhất .


+ Công ty bị hợp nhất nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Hợp đồng hợp nhất công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của các công ty bị hợp nhất.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


117. Thủ tục Chia công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):


- Trình tự thực hiện: 


+ Chủ sở hữu công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty


+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Chủ sở hữu công ty của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc 


+ Các công ty mới được thành lập nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định chia công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục II - 4: Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


118. Thủ tục tách công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):


- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.


+ Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Chủ sở hữu công ty được tách thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nghiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc.


+ Công ty được tách nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định tách công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị tách.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục II - 4: Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


119. Thủ tục sáp nhập công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. 


+ Chủ sở hữu của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;


+ Công ty nhận sáp nhập nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Hợp đồng sáp nhập công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần thay đổi.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo 


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


120. Thủ tục hợp nhất công ty TNHH một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức):


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.


+ Chủ sở hữu của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp nhất .


+ Công ty bị hợp nhất nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Hợp đồng hợp nhất công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của các công ty bị hợp nhất.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


 - Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD Công ty TNHH : 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên. 


+ Phụ lục II - 4: Danh sách người đại diện theo uỷ quyền


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


121. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi chủ sở hữu công ty đã góp đủ số vốn vào công ty như đã cam kết. 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị chuyển đổi


+ Điều lệ công ty chuyển đổi


+ Danh sách thành viên và phần vốn góp tương ứng của mỗi thành viên


+ Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ xác nhận việc cho, tặng một phần quyền sở hữu của công ty (đối với trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng..một phần sở hữu tại công ty) hoặc quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp (đối với trường hợp huy động thêm vốn góp).


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-9: Giấy đề nghị chuyển đổi


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


122. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày chủ sở hữu công ty ra quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị chuyển đổi



+ Quyết định của chủ sở hữu công ty về việc chuyển đổi công ty.



+ Điều lệ công ty cổ phần



+ Danh sách cổ đống sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông với nội dung theo quy định.



+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.



+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty cổ phần: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-9: Giấy đề nghị chuyển đổi 


+ Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


123. Thủ tục Chia công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hội đồng thành viên công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty


+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Các thành viên của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


+ Các công ty mới được thành lập nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


- Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định chia công ty


+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chia công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.


+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.


+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.


+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.


+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.

124. Thủ tục tách công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty mới cùng loại (sau đây gọi là công ty được tách); chuyển một phần quyền và nghĩa vụ của công ty bị tách sang công ty được tách mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.


+ Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Các thành viên của công ty được tách thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


+ Công ty được tách nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định tách công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty tách.


+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tách công ty


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.



125. Thủ tục sáp nhập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. 


+ Các thành viên của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;


+ Công ty nhận sáp nhập nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Hợp đồng sáp nhập công ty


+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc sáp nhập công ty.


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần thay đổi.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


126. Thủ tục Hợp nhất công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.


+ Các thành viên của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp nhất.


+ Công ty hợp nhất đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Hợp đồng hợp nhất công ty.

+ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc hợp nhất công ty.

+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị hợp nhất. 


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


127. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một thành viên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị chuyển đổi.

+ Điều lệ công ty chuyển đổi.

+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, hoặc thỏa thuận về việc nhận góp vốn đầu tư bằng phần vốn góp. 


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-8: Giấy đề nghị chuyển đổi 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


128. Thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công ty ra quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị chuyển đổi



+ Quyết định của Hội đồng thành viên công ty về việc chuyển đổi công ty.



+ Điều lệ công ty cổ phần



+ Danh sách cổ đống sáng lập (nếu có) hoặc cổ đông phổ thông với nội dung theo quy định.



+ Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư.



+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty cổ phần: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-7: Giấy đề nghị chuyển đổi 


+ Phụ lục II-2: Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


129. Thủ tục Chia công ty cổ phần:


- Trình tự thực hiện: 


+ Đại Hội đồng cổ đông công ty bị chia thông qua quyết định chia công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty


+ Quyết định chia công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Các cổ đông sáng lập của các công ty mới được thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


+ Các công ty mới được thành lập nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thoả thuận với chủ nợ, khách hàng và người lao động để một trong số các công ty đó thực hiện các nghĩa vụ này.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách cổ đông sáng lập.


+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định chia công ty


+ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc chia công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty bị chia.


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần.


+ Phụ lục II-2 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.

130. Thủ tục tách công ty cổ phần:


- Trình tự thực hiện: 


+ Đại hội đồng cổ đông công ty bị tách thông qua Quyết định tách công ty. Quyết định tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;


+ Các cổ đông sáng lập của công ty được tách thông qua điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


+ Công ty được tách nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trường hợp công ty bị tách, công ty mới thành lập, chủ nợ, khách hàng và người lao động của công ty bị tách có thoả thuận khác. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách cổ đông sáng lập.


+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định tách công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty tách.


+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc tách công ty


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần.


+ Phụ lục II-2 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.



131. Thủ tục sáp nhập công ty cổ phần:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập. 


+ Các cổ đông sáng lập của các công ty liên quan thông qua hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Hợp đồng sáp nhập phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua;


+ Công ty nhận sáp nhập nộp đủ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế cho doanh nghiệp


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo mẫu quy định


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông công ty về việc bổ sung, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh. (Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty).


+ Hợp đồng sáp nhập công ty


+ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông về việc sáp nhập công ty.


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty nhận sáp nhập và các công ty bị sáp nhập.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 20.000 đồng/1 lần thay đổi.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục III-5: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


132. Thủ tục hợp nhất công ty cổ phần:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất.


+ Các cổ đông của các công ty bị hợp nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành đăng ký kinh doanh công ty hợp nhất 


+ Công ty hợp nhất đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

+ Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại; công ty hợp nhất được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị hợp nhất. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách cổ đông sáng lập.


+ Bản sao quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản ủy quyền, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền. Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


+ Quyết định hợp nhất công ty


+ Bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty hợp nhất.


+ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc hợp nhất công ty


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục thuế tỉnh.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần: 200.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần.


+ Phụ lục II-2 Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.



133. Thủ tục chuyển đổi Công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư 


+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị chuyển đổi


+ Điều lệ công ty chuyển đổi


+ Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hoặc thỏa thuận góp vốn đâì tư bằng cổ phần


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-8: Giấy đề nghị chuyển đổi. 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


134. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công ty ra quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:



+ Giấy đề nghị chuyển đổi


+ Dự thảo điều lệ công ty


+ Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của chủ sở hữu là cá nhân.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 


+ Cam kết của chủ DN về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.


+ Cam kết bằng văn bản của chủ DN về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN khi chuyển lên công ty TNHH một thành viên


+ Thoả thuận của chủ DN với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH một thành viên được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.


+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán


+ Danh sách người lao động hiện có của DNTN


+ Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý


+ BS Giấy chứng nhận ĐKKD DNTN


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty trách nhiệm hữu hạn: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-8: Giấy đề nghị chuyển đổi 


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


135. Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày công ty ra quyết định chuyển đổi, công ty gửi hoặc nộp hồ sơ chuyển đổi tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ, trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp. 


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế đối với công ty được chuyển đổi.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị chuyển đổi.

+ Dự thảo điều lệ công ty.

+ Danh sách thành viên.

+ Bản sao hợp lệ một trong các loại giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của các thành viên công ty.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác đối với doanh nghiệp kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. 


+ Cam kết của chủ DN về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ chưa thanh toán của DNTN và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn.


+ Cam kết bằng văn bản của chủ DN về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của DNTN khi chuyển lên công ty TNHH hai thành viên trở lên


+ Thoả thuận của chủ DN với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty TNHH hai thành viên trở lên được chuyển đổi tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng đó.


+ Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán


+ Danh sách người lao động hiện có của DNTN


+ Danh sách các hợp đồng chưa thanh lý


+ BS Giấy chứng nhận ĐKKD DNTN


+ Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Cục Thuế tỉnh


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty trách nhiệm hữu hạn: 200.000 đồng /1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-8: Giấy đề nghị chuyển đổi 


+ Phụ lục II-1: Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên


+ Phụ lục 1: Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh. 


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


136. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


a) Đăng ký hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. 


+ Khi tiếp nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.


b) Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh để đăng ký hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh danh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Khi tiếp nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh. 


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;


Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên chi nhánh dự định thành lập ;


Địa chỉ trụ sở chi nhánh;


Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh; 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; 


+ Bản sao Điều lệ công ty;


+ Quyết định bằng văn bản của công ty về việc thành lập chi nhánh;


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo qui định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


+ Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh : 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục số 4 - MTB 22: Thông báo lập chi nhánh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006


+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


137. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng dại diện công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


a) Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện có trụ sở tại tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. 


+ Khi tiếp nhận thông báo,Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện.


b) Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở của văn phòng đại diện để đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. 


+ Khi tiếp nhận thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư phải ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở văn phòng đại diện của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho văn phòng đại diện. 


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập văn phòng đại diện và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của văn phòng đại diện để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


 Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.

Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu văn phòng đại diện.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.

+ Quyết định bằng văn bản của các thành viên hợp danh về việc thành lập văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân theo qui định tại Điều 18 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của người đứng đầu VPĐD.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký hoạt động cho văn phòng đại diện : 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục số 4- Mẫu MTB - 23: Thông báo lập văn phòng đại diện


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006


+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTC-BCA ngày 29 tháng 7 năm 2008 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


138. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh.


+ Cơ quan ĐKKD tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: 


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục số III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006


+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ KH và ĐT về hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục ĐKKD theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


139. Thủ tục Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài đối với công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày chính thức mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD tiến hành bổ sung hồ sơ vào hồ sơ đăng ký kinh doanh và cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thany đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục 04: Muấ MTB 24: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh/văn phòng đại diện


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006


+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


140. Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận Phòng Đăng ký kinh doanh và đăng ký đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và nếu tên dự kiến của doanh nghiệp không trái với quy định về đặt tên doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo gồm những nội dung sau:


Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Tên dự kiến thay đổi;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006


+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh


+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


141. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật, công ty gửi thông báo đến Sở Kế haọch và đầu tư nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. 


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi theo mẫu quy định:


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


142. Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (Bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanhđăng ký tăng vốn cho công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ.

+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4 - mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


143. Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 (Bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định giảm vốn điều lệ, công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Khi nhận thông báo, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh đăng ký giảm vốn cho công ty .


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc tăng vốn điều lệ:


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mấu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đôi với công ty nhà nước


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


144. Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính đối với công ty nhà nước.


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính. 


+ Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp sang tỉnh, thành phố khác thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở mới. 


+ Khi nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao giấy biên nhận, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký việc chuyển đổi địa chỉ trụ sở chính và cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. 


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ cho Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.


+ Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới phải gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi trụ sở chính gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;


Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;


Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đôi với công ty nhà nước


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


145. Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư. 


+ Khi nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư trao giấy biên nhận và Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh cho doanh nghiệp.


+ Khi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, doanh nghiệp phải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cũ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những nội dung sau:


Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các chức danh quản lý doanh nghiệp.


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền. 

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đôi với công ty nhà nước.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


146. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Tòa án đối với công ty nhà nước:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Tiếp nhận hồ sơ và trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo quyết định của Toà án 


+ Kèm theo thông báo phải có văn bản cho phép thay đổi của cơ quan có thẩm quyền 

+ Bản sao hợp lệ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 


+ Lệ phí chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD : 20.000 đồng/1 lần cấp.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục số 4, mẫu MTB-25: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đôi với công ty nhà nước


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003 có hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


+ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.

+ Nghị định số 180/2004/NĐ-CP ngày 28/10/2004 của Chính phủ về thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty Nhà nước.

+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.

+ Thông tư số 04/2005/TT-BKH ngày 17/8/2005 của Bộ KH và ĐT về hướng dẫn trình tự, thủ tục thành lập mới, tổ chức lại, đăng ký kinh doanh và giải thể công ty nhà nước.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, có hiệu lực kể từ ngày 29/12/2006.


147. Thủ tục Đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện: 


+ Người đại diện theo pháp luật của tổ chức khoa học công nghệ nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ. 

+ Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.


+ Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ.


+ Quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đề án chuyển đổi tổ chức khoa học và công nghệ sang hoạt động theo cơ chế tự trang trải kinh phí.


+ Quyết định bổ nhiệm thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ.


+ Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với tổ chức khoa học công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của thủ trưởng tổ chức khoa học công nghệ và các chức danh quản lý khác đối với tổ chức khoa học và công nghệ hoạt động trong những lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Chưa quy định


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 01: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

148. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập chi nhánh, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập chi nhánh tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh.

+ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh theo mẫu.

+ Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức khoa học và công nghệ. 


+ Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ.

+ Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh.

+ Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Không quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 02: Thông báo lập chi nhánh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

149. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện: 



+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt văn phòng đại diện.

+ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho doanh nghiệp.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập lập văn phòng đại diện theo mẫu.

+ Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của tổ chức khoa học và công nghệ. 


+ Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học công nghệ.

+ Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập chi nhánh.

+ Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu lập văn phòng đại diện.

 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 02: Thông báo lập văn phòng đại diện. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

150. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức khoa học, công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa điểm kinh doanh


+ Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo mẫu.


+ Quyết định của Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ về việc lập địa điểm kinh doanh


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 03: Thông báo lập địa điểm kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

151. Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đã đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi nội dung ĐKKD, tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi và trao giấy biên nhận cho tổ chức.


+ Phòng ĐKKD cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho tổ chức sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định v/v thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Chưa quy định.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Công văn số 3831/BKH-PTDN ngày 04/6/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư v/v đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

152. Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng trong nước:


- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. 

+ Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty/các thành viên/ các cổ đông sáng lập và người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ sở hữu công ty/các thành viên/ các cổ đông sáng lập.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH hoặc công ty cổ phần: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị ĐKKD Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thành lập Ngân hàng trong nước theo hình thức Công ty TNHH hai thành viên trở lên).

+ Phụ lục I-3: Giấy đề nghị ĐKKD Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thành lập Ngân hàng trong nước theo hình thức Công ty cổ phần).

+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị ĐKKD Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp thành lập Ngân hàng trong nước theo hình thức Công ty TNHH một thành viên).

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính Phủ về Tổ chức ngân hàng thương mại.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


 + Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

153. Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng liên doanh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập ngân hàng liên doanh hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Bản chính giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: Ấp dụng theo mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP ngày 28/02/2006 cảu Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư liên ngành số 06/TT-LN ngày 11/4/1992 của Ngân hàng nhà nước và trọng tài kinh tế hướng dẫn thực hiện đăng ký kinh doanh đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh.

+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

+ Văn bản số 9025/BKH-PTDN ngày 06/12/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh.

154. Thủ tục Đăng ký lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập ngân hàng 100% vốn nước ngoài hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của các thành viên hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Danh sách thành viên.


+ Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân.


+ Bản sao Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên sáng lập là pháp nhân.


+ Bản chính giấy phép hoạt động do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở chính.


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Áp dụng theo mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-2: Giấy đề nghị ĐKKD Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 của Chính Phủ về Tổ chức ngân hàng thương mại.


+ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


 + Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

155. Thủ tục Đăng ký lập công ty tài chính:


- Trình tự thực hiện: 


+ Người thành lập doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, doanh nghiệp được trao giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ. Phòng ĐKKD sẽ xem xét hồ sơ ĐKKD và cấp giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập theo mẫu do Bộ KH và ĐT quy định.


+ Dự thảo Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của chủ sở hữu công ty, người đại diện theo pháp luật của công ty.


+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định. 


+ Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc (Tổng giám đốc) và cá nhân khác quy định tại khoản 13 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp đối với công ty kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-4: Giấy đề nghị ĐKKD Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm kinh doanh.

+ Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của pháp luật.

+ Có trụ sở chính theo quy định của pháp luật.

+ Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của pháp luật.

+ Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam 


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo (Không xác định được ngày đăng công báo).


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


156. Thủ tục Đăng ký hoạt động chi nhánh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


a) Đăng ký hoạt động chi nhánh có trụ sở tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã ĐKKD, kèm theo bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh. 


+ Khi tiếp nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh.


b) Đăng ký hoạt động chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi công ty đặt trụ sở chính:


+ Công ty gửi thông báo đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự định đặt trụ sở của chi nhánh để đăng ký hoạt động chi nhánh, kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKKD của công ty, điều lệ công ty và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện. Đối với chi nhánh kinh doanh ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo thông báo phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


Khi tiếp nhận thông báo, Sở Kế hoạch và Đầu tư ghi Giấy biên nhận và trao cho người nộp hồ sơ.


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo, Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh của công ty cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ cho chi nhánh. 


+ Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, công ty gửi thông báo đến phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đã ĐKKD về việc đã lập chi nhánh và kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh để bổ sung hồ sơ ĐKKD và để được cấp Giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tên chi nhánh dự định thành lập.


Địa chỉ trụ sở chi nhánh.

Nội dung, phạm vi hoạt động của chi nhánh. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty.

+ Quyết định bằng văn bản của Chủ tịch công ty về việc thành lập chi nhánh.

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


(Nếu chi nhánh được lập tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thì doanh nghiệp không phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, bản sao Điều lệ công ty trong hồ sơ đăng ký hoạt động).


 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt đông chi nhánh: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục III-1: Thông báo lập chi nhánh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. 


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


 + Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

157. Thủ tục Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với tổ chức tín dụng nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, TCTD phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt Văn phòng đại diện.


+ Trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cho TCTD.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập văn phòng đại diện, bao gồm những nội dung sau:


Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

Tên văn phòng đại diện dự định thành lập.

Địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện.

Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện. 


Họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đứng đầu chi nhánh.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. 


+ Bản sao Điều lệ công ty;


+ Quyết định bằng văn bản của về việc thành lập văn phòng đại diện.

+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện.

 b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện: 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục III-2: Thông báo lập văn phòng đại diện.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam. 


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

158. Thủ tục Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập văn phòng đại diện, TCTD phải gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh tới Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư tiếp nhận Thông báo và ghi địa điểm kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đỏi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục III-3: Thông báo lập địa điểm kinh doanh.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


 + Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

159. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đối với tổ chức tín dụng nước ngoài


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi nội dung ĐKKD, tổ chức tín dụng nước ngoài gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi tổ chức tín dụng đó ĐKKD.


+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi và trao giấy biên nhận cho tổ chức.


+ Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho tổ chức sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản chấp thuận của Ngân hàng nhà nước về nội dung thay đổi.


+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.


- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục III-3: Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


 + Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT/BKH-BTTC-BCA ngày 29/7/2008 của Bộ Kế hoạch và đầu tư - Bộ Tài chính - Bộ Công an hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và đăng ký con dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

+ Văn bản số 9025/BKH-PTDN ngày 06/12/2006 về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài và tổ chức tín dụng liên doanh.

160. Thủ tục Giải thể tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài:

- Trình tự thực hiện: 


+ Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư.


+ Cơ quan nhận hồ sơ giải thể doanh nghiệp thông báo với cơ quan thuế, cơ quan công an về việc giải thể doanh nghiệp và xóa tên doanh nghiệp trong sổ ĐKKD nếu cơ quan. 


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Quyết định giải thể doanh nghiệp.

+ Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội.

+ Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế của doanh nghiệp.

+ Số hóa đơn giá trị gia tăng chưa sử dụng.

+ Báo cáo tóm tắt về việc thực hiện thủ tục giải thể, trong đó có cam kết đã thanh toán hết các khoản nợ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xoá tên trong sổ ĐKKD


- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


161. Thủ tục Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với tổ chức tín dụng có vốn đầu tư nước ngoài:


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo chấm dứt hoạt động và giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định chấm dứt hoạt động đến Phòng ĐKKD Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện.


+ Đồng thời, gửi thông báo đến Phòng ĐKKD cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính để được đổi Giấy chứng nhận ĐKKD.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

+ Bản sao hợp lệ quyết định của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kẻ từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:.


- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật các tổ chức tín dụng năm 1997, có hiệu lực từ ngày 01/10/1998.


+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2004, có hiệu lực từ ngày 01/10/2004.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


II. Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã (HTX):


1. Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ.


+ Điều lệ của hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.


+ Số lượng xã viên hợp tác xã ; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của hợp tác xã, theo mẫu HTXDS.


+ Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 11 Luật hợp tác xã năm 2003. Biên bản do trưởng ban quản trị hợp tác xã hoặc chủ tịch hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký.


+ Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:.Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Thủ tục Đăng ký thành lập liên hiệp Hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Liên hiệp Hợp tác xã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh theo mẫu HTXMĐ.


+ Điều lệ liên hiệp hợp tác xã được xây dựng theo Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.


+ Danh sách hợp tác xã thành viên của liên hiệp hợp tác xã; danh sách Hội đồng quản trị liên hiệp hợp tác xã; danh sách Ban kiểm soát của liên hiệp hợp tác xã, theo mẫu HTXDS .


+ Biên bản đã được thông qua tại Hội nghị thành lập liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại điểm đ, khoản 3 Điều 11 Luật hợp tác xã năm 2003. Biên bản do chủ tịch hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã ký.


Đối với ngành, nghề mà theo các luật, pháp lệnh, nghị định quy định kinh doanh phải có điều kiện, hoặc có vốn pháp định, hoặc có chứng chỉ hành nghề, thì ngành, nghề kinh doanh phải theo quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định đó.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận


- Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD liên hiệp hợp tác xã : 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3. Thủ tục Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi thông báo tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện.

+ Kèm theo thông báo quy định, hợp tác xã phải có.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện : 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTX-TB1: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

4. Thủ tục Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diên trực thuộc HTX (Trường hợp HTX lập chi nhánh tại tỉnh khác nơi HTX đặt trụ sở chính):


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh khác với tỉnh đặt trụ sở chính của hợp tác xã thì đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư nơi hợp tác xã dự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả. 


+ Trường hợp hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong thời hạn 07 ngày (ngày làm việc), kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký kinh doanh.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo lập chi nhánh/ văn phòng đại diện.

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, cử người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện : 20.000 đồng/1 lần chứng nhận.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-1: Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

5. Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

+ Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh số vốn pháp định của HTX.


+ Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-1: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

6. Thủ tục Đăng ký thay đổi nơi ĐKKD của Hợp tác xã: 


- Trình tự thực hiện: 


+ Người dân nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đăng ký thành lập Hợp tác xã và sau khi được chấp thuận sẽ rút hồ sơ và đăng ký lại (thủ tục như đăng ký mới) tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi dự kiến đăng ký. 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị và Biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi nơi ĐKKD của hợp tác xã.

+ Đối với thay đổi, bổ sung ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-1: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quan.

7. Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã đến nơi khác trong phạm vi tỉnh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-1: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

8. Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác:


- Trình tự thực hiện: 


 + Hợp tác xã nộp hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-1: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

9. Thủ tục Đăng ký Đăng ký đổi tên hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


 + Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc đổi tên hợp tác xã.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

10. Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc khai trừ xã viên, kết nạp xã viên mới, xã viên ra khỏi HTX làm thay đổi số lượng xã viên HTX.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

11. Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của HTX.

+ Trường hợp người đại diện theo pháp luật thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo thông báo phải có bản sao chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

12. Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách ban quản trị hợp tác xã: 


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi danh sách ban quản trị HTX.

+ Danh sách ban quản trị HTX.

+ Trường hợp thành viên ban quản trị thay đổi là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề thì kèm theo thông báo phải có bản sao chứng chỉ hành nghề của người đã thay thế.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

13. Thủ tục Đăng ký thay đổi danh sách ban kiểm soát hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


 + Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


 + Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi Ban kiểm soát.

+ Danh sách Ban kiểm soát hợp tác xã.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang


14. Thủ tục Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả. 


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc thay đổi vốn điều lệ.

+ Trường hợp giảm vốn điều lệ đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề phải có vốn pháp định thì cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ đăng ký giảm vốn điều lệ, nếu mức vốn điều lệ đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó; hợp tác xã phải đồng thời gửi thông báo tới cơ quan quản lý nhà nước về vốn pháp định.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

15. Thủ tục Đăng ký thay đổi điều lệ hợp tác xã sửa đổi:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).


+ Quyết định bằng văn bản của Ban quản trị, biên bản hoặc Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc sửa đổi điều lệ hợp tác xã và điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung kèm theo văn bản giải trình những nội dung sửa đổi của điều lệ mới so với điều lệ cũ.


b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXTB-2: Thông báo về đăng ký kinh doanh. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

16. Thủ tục Đăng ký kinh doanh khi hợp tác xã chia:


- Trình tự thực hiện: 


+ Ban quản trị của hợp tác xã dự định chia, phải:


a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc chia hợp tác xã. Hội đồng chia gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định chia và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp tác xã chia. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia hợp tác xã; lập hồ sơ xin chia hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới.

b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi chia; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hợp tác xã sau chia.

c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b khoản này; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật Hợp tác xã năm 2003.

d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định chia và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ.

đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã chia, theo quy định của Luật Hợp tác xã đến Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã.


+ Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ chia, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia hợp tác xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định không chấp thuận việc chia thì hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.


+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã dự định chia phải thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã đó sau khi chia.


+ Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định.

+ Điều lệ hợp tác xã (Theo mẫu hướng dẫn).

+ Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị HTX.


+ Danh sách Ban kiểm soát của HTX (Theo mẫu quy định).

+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc chia hợp tác xã.


+ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc chia HTX đã thảo luận với cá chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải có vốn pháp định.

+ Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.



+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

17. Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã tách:


- Trình tự thực hiện: 


+ Ban quản trị của hợp tác xã dự định tách phải:


a) Thành lập Hội đồng để giải quyết việc tách hợp tác xã. Hội đồng tách gồm Ban quản trị hợp tác xã dự định tách và những người đại diện của các hợp tác xã mới dự định hình thành từ hợp tác xã tách. Hội đồng có nhiệm vụ bàn bạc, hiệp thương để thống nhất giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách hợp tác xã; lập hồ sơ xin tách hợp tác xã; hình thành bộ máy quản lý, điều hành của hợp tác xã mới.

b) Xây dựng phương án xử lý tài sản, vốn, quỹ, tổ chức, nhân sự, xã viên và lao động (gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc của hợp tác xã) khi tách; xây dựng phương hướng sản xuất, kinh doanh; dự thảo Điều lệ hợp tác xã mới; các quyền, lợi ích, trách nhiệm và nghĩa vụ của các hợp tác xã sau tách.

c) Triệu tập Đại hội xã viên để quyết định những vấn đề quy định tại điểm b khoản này; tiến hành các công việc quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 11 của Luật Hợp tác xã năm 2003.

d) Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định tách và giải quyết các vấn đề kinh tế có liên quan đến họ.

đ) Gửi hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã tách theo quy định của Luật Hợp tác xã đến Sở Kế hoạch và đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kèm theo nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách hợp tác xã; phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã.


+ Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ tách, cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc chia, tách hợp tác xã. Trường hợp không đồng ý với quyết định không chấp thuận việc tách thì hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.


+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


+ Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi tách phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).

+ Điều lệ hợp tác xã (Theo mẫu hướng dẫn).

+ Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị HTX.


+ Danh sách Ban kiểm soát của HTX (Theo mẫu quy định).

+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tách hợp tác xã.


+ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tách HTX đã thảo luận với cá chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải có vốn pháp định.

+ Các hợp tác xã có chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc doanh nghiệp trực thuộc khi chia phải thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về việc tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.



+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

18. Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã hợp nhất:


- Trình tự thực hiện: 


Hai hay nhiều hợp tác xã có thể hợp nhất thành một hợp tác xã mới, bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang hợp tác xã hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các hợp tác xã bị hợp nhất.Thủ tục hợp nhất hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây:


+ Ban quản trị các hợp tác xã bị hợp nhất phải cùng nhau thành lập Hội đồng hợp nhất để dự kiến tên, trụ sở của hợp tác xã hợp nhất; thủ tục và điều kiện hợp nhất; phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của các hợp tác xã bị hợp nhất sang hợp tác xã hợp nhất; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ của hợp tác xã hợp nhất.

+ Tổ chức Đại hội xã viên của hợp tác xã hợp nhất để quyết định việc hợp nhất và thông qua các vấn đề quy định tại điểm a khoản này. 


+ Lập hồ sơ đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hợp nhất theo quy định tại Điều 13 của Luật Hợp tác xã năm 2003 và gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

+ Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ.

+ Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp nhất, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc hợp nhất và cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã hợp nhất. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


+ Sau khi đăng ký kinh doanh, hợp tác xã hợp nhất có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị hợp nhất.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).

+ Điều lệ hợp tác xã (Theo mẫu hướng dẫn).

+ Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị HTX.


+ Danh sách Ban kiểm soát của HTX (Theo mẫu quy định).

+ Biên bản hoặcNghị quyết của Đại hội xã viên về việc hợp nhất hợp tác xã.


- Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc hợp nhất HTX đã thảo luận với các chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.



+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

19. Thủ tục Đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã sáp nhập:


- Trình tự thực hiện: 


Một hoặc một số hợp tác xã có thể sáp nhập vào một hợp tác xã khác, bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang hợp tác xã sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của hợp tác xã bị sáp nhập.

Thủ tục sáp nhập hợp tác xã được thực hiện theo quy định sau đây:


+ Ban quản trị các hợp tác xã sáp nhập và bị sáp nhập phải cùng nhau thành lập Hội đồng sáp nhập để dự kiến thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương án xử lý tài sản, vốn, các khoản nợ, xã viên, lao động và những vấn đề tồn đọng của hợp tác xã bị sáp nhập; dự thảo phương án sản xuất, kinh doanh và Điều lệ hợp tác xã sáp nhập.

+ Tổ chức Đại hội xã viên bao gồm các xã viên của hợp tác xã sáp nhập và xã viên của hợp tác xã bị sáp nhập để quyết định các vấn đề quy định tại điểm a khoản này.

+ Thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về quyết định sáp nhập và phương thức giải quyết các mối quan hệ kinh tế có liên quan đến họ.

+ Gửi đơn, biên bản sáp nhập và Điều lệ hợp tác xã đến cơ quan đăng ký kinh doanh để bổ sung hồ sơ hợp tác xã sáp nhập. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ sáp nhập, cơ quan đăng ký kinh doanh phải ra thông báo bằng văn bản chấp thuận hay không chấp thuận việc sáp nhập. Trường hợp không đồng ý với quyết định của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã có quyền khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khởi kiện tại Toà án theo quy định của pháp luật.

+ Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã.


+ Sau khi bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh, hợp tác xã sáp nhập có quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các hợp tác xã bị sáp nhập.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đăng ký kinh doanh (Theo mẫu quy định).

+ Điều lệ hợp tác xã (Theo mẫu hướng dẫn).

+ Số lượng xã viên hợp tác xã, danh sách Ban quản trị HTX.


+ Danh sách Ban kiểm soát của HTX (Theo mẫu quy định).

+ Biên bản hoặcNghị quyết của Đại hội xã viên về việc sáp nhập hợp tác xã.


+ Phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sáp nhập HTX đã thảo luận với cá chủ nợ, tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với HTX.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã: 200.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu HTXMĐ: Đơn đăng ký kinh doanh HTX. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 177/2004/NĐ-CP ngày 12/10/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã năm 2003.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.



+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.



+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

20. Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã:


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã tạm ngừng hoạt động phải thông báo bằng văn bản cho Sở Kế hoạch và đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (nếu có) và cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê ít nhất 15 ngày (ngày làm việc) trước khi tạm ngừng hoạt động.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận trao giấy biên nhận và ghi vào sổ theo dõi.


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo, với nội dung: 


Tên hợp tác xã, số đăng ký kinh doanh, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã.

Ngành, nghề kinh doanh.

Thời hạn tạm ngừng hoạt động, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng hoạt động. Thời hạn tạm ngừng hoạt động tối đa là 12 tháng.

Lý do tạm ngừng hoạt động.

Họ tên, số chứng minh nhân dân, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã.


 + Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị và biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Ghi sổ theo dõi.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


21. Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện):


- Trình tự thực hiện: 


+ Trong trường hợp giải thể tự nguyện theo nghị quyết của Đại hội xã viên, hợp tác xã phải gửi đơn xin giải thể và nghị quyết của Đại hội xã viên đến cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã, đồng thời đăng báo địa phương nơi hợp tác xã hoạt động trong ba số liên tiếp về việc xin giải thể và thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng.


+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày hết thời hạn thanh toán nợ và thanh lý các hợp đồng, cơ quan đăng ký kinh doanh nhận đơn phải ra thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc xin giải thể của hợp tác xã.


+ Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày nhận được thông báo chấp thuận việc xin giải thể của cơ quan đăng ký kinh doanh, hợp tác xã phải xử lý vốn, tài sản theo quy định tại Điều 36 của Luật hợp tác xã năm 2003, thanh toán các khoản chi phí cho việc giải thể, trả vốn góp và giải quyết các quyền lợi cho xã viên theo quy định của Điều lệ hợp tác xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn xin giải thể HTX.

+ Nghị quyết của Đại hội xã viên về việc giải thể HTX.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán nợ và thanh lý hợp đồng mà HTX công bố.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Thông báo chấp thuận hoặc không chấp thuận việc giải thể.

+ Thông báo thu hồi GCN ĐKKD và xóa tên HTX trong sổ ĐKKD.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


22. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (khi mất):

- Trình tự thực hiện: 


+ Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã và thông báo trên báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp.


Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng kinh doanh hợp tác xã đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã cho hợp tác xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã.

+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.

+ Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

23. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD hợp tác xã (bị hư hỏng):

- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả.

+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


 - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã. 


+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã bị hư hỏng.

+ Mã số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã được cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đã bị hư hỏng.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004


+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

24. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi mất):


- Trình tự thực hiện: 


+ Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải khai báo với cơ quan Công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và được cơ quan Công an xác nhận bằng văn bản, đồng thời thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và thông báo trên báo in hàng ngày của trung ương hoặc địa phương ba số liên tiếp.


+ Sau 30 ngày kể từ ngày đăng báo, nếu hợp tác xã không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất, thì hợp tác xã đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cho hợp tác xã.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Xác nhận của cơ quan Công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã.

+ Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã hoặc bản in ba số báo đã đăng thông báo.

+ Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã mất.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

25. Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận ĐKHĐ của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (bị hư hỏng):


- Trình tự thực hiện: 


+ Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. 


+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận trao giấy biên nhận và hẹn ngày đến lấy kết quả. 


+ Cấp Giấy chứng nhận ĐKKD cho Hợp tác xã.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

+ Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện bị hư hỏng.

+ Mã số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện cấp lại là mã số đã được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đã bị hư hỏng.

b, Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Lệ phí: 

+ Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD: 20.000 đồng/1 lần cấp.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Hợp tác xã ngày 26/11/2003 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2004.

+ Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.


+ Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/121/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã.

+ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 20/12/2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định mức thu, đối tượng thu và công tác quản lý, sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

III. Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam:


1. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-11: Bản đăng ký dự án đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


2. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước có đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và có đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư):


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


+ Bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


3. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài (áp dụng đối với dự án dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):

- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


4. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:

- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm tra. 


+ Lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức.


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


5. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm tra. 


+ Lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


6. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tổ chức thẩm tra. 


+ Lập tờ trình đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.


- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-1: Bản đăng ký/đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


7. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).


b, Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


8. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


9. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập chi nhánh (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/`NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


10. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


11. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


12. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập chi nhánh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề của doanh nghiệp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


13. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận của Thủ tướng Chính Phủ gắn với thành lập chi nhánh:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư (đối với dự án đầu tư có điều kiện).


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Thông báo thành lập chi nhánh.


+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.


+ Bản sao điều lệ công ty đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh.


+ Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập chi nhánh.


+ Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.


+ Đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu chi nhánh.


b, Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-2: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


14. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong nước gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


15. Thủ tục Đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư nước ngoài gắn với thành lập doanh nghiệp (áp dụng cho nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện):


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


16. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư từ 300 tỷ đồng trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


17. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô dưới 300 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp: 


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


18. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án đầu tư có quy mô từ 300 tỷ đồng trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện gắn với thành lập doanh nghiệp:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


19. Thủ tục Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp nhận của Thủ tướng Chính Phủ gắn với thành lập doanh nghiệp: 


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm).


+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức. 


+ Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện.


+ Hợp đồng hợp tác kinh doanh đối với hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.


+ Bản giải trình khả năng đáp ứng điều kiện của dự án đầu tư.


+ Giải trình kinh tế - kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu: mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; vốn đầu tư; tiến độ thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất; giải pháp về công nghệ và giải pháp về môi trường.


+ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp: tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Phụ lục I-3: Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


+ Ngành nghề kinh doanh không bị cấm. Trường hợp ngành nghề kinh doanh thuộc loại có điều kiện thì phải đáp ứng điều kiện theo quy định.

+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất; Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


20. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I-4: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


21. Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai;


+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án; 


+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;


+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I-4: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô trên 300 tỷ đồng phải đáp ứng:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận.


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp.


+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


+ Dự án có nội dung điều chỉnh liên quan đến đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


22. Thủ tục Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư đối với dự án sau khi điều chỉnh thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ mà không có trong quy hoạch hoặc thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện nhưng điều kiện đầu tư chưa được pháp luật quy định:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của Bộ, ngành có liên quan và tổng hợp báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ.


+ Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận hoặc không chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Giải trình lý do điều chỉnh, những thay đổi so với dự án đang triển khai.


+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án.


+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).


b, Số lượng hồ sơ: 10 bộ.

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I-4: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


Dự án sau khi điều chỉnh có quy mô trên 300 tỷ đồng phải đáp ứng:


+ Phù hợp với quy hoạch: kết cấu hạ tầng - kỹ thuật; sử dụng đất; xây dựng; thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và các nguồn tài nguyên khác. Trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được cơ quan có thẩm quyền về quy hoạch tương ứng chấp thuận;


+ Nhu cầu sử dụng đất phù hợp với diện tích đất, loại đất và tiến độ sử dụng đất;


+ Tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án phải phù hợp;


+ Đáp ứng các quy định về môi trường.


Dự án có nội dung điều chỉnh liên quan đến đầu tư có điều kiện thì phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 29, Luật Đầu tư; Phụ lục III, Ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


23. Thủ tục Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh Cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư và lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp cấp Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp.


+ Văn bản đăng ký điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh trong Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Họ, tên, chữ kí của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.


+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có vốn pháp định thì phải có thêm văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan có thẩm quyền.


+ Trường hợp điều chỉnh nội dung đăng kí kinh doanh phải có chứng chỉ hành nghề thì phải có thêm bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc, (Tổng Giám đốc) va các chức danh quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.


+ Quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc bổ sung, thay đổi nganh, nghề kinh doanh; Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.


+ Các tài liệu và giải trình của công ty liên quan đến những nội dung đăng kí thay đổi


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I-7: Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


24. Thủ tục Tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Kiểm tra hồ sơ.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh ra văn bản chấp thuận tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư (Trường hợp không chấp thuận thì cơ quan quản lý đầu tư thông báo cho nhà đầu tư).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản thông báo tạm ngừng thực hiện dự án đầu tư.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


25. Thủ tục Giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Kiểm tra hồ sơ.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh ra văn bản chấp thuận giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư (Trường hợp không chấp thuận thì cơ quan quản lý đầu tư thông báo cho nhà đầu tư).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm: Văn bản thông báo giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


26. Thủ tục Chuyển nhượng dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Kiểm tra hồ sơ.


+ Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận cho nhà đầu tư.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đăng kí chuyển nhượng dự án.


+ Hợp đồng chuyển nhượng dự án.


+ Văn bản về tư cách pháp lý của bên nhận chuyển nhượng.


+ Báo cáo tình hình hoạt động triển khai dự án.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


27. Thủ tục Thanh lý dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư nơi đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Kiểm tra hồ sơ.


+ Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư cấp mới hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Thông báo về việc thanh lý.


+ Giấy chứng nhận đầu tư.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý được kéo dài nhưng không quá 12 tháng.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


28. Thủ tục Báo cáo hoạt động của dự án đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Kiểm tra hồ sơ.


+ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận tổng hợp báo cáo cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm: Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư 


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tổng hợp báo cáo.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


29. Thủ tục Đăng ký lại của các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị đăng ký lại doanh nghiệp.


+ Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.


+ Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 15 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-13: Bản đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư.


+ Dự thảo điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


30. Thủ tục Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh lập hồ sơ đổi Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

- Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục I-14: Bản đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


31. Thủ tục Chuyển đổi Doanh nghiệp liên doanh và Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có từ 2 chủ sở hữu trở lên thành Công ty TNHH một thành viên:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên. 


+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


32. Thủ tục Chuyển đổi Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài do một tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài đầu tư thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên. 


+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp. 


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 


+ Dự thảo điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


33. Thủ tục Chuyển đổi Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty Cổ phần:

- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần. 


+ Quyết định chuyển đổi doanh nghiệp của chủ doanh nghiệp. 


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Phụ lục I-15: Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty Công ty cổ phần.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


34. Thủ tục Đăng ký lại Doanh nghiệp có trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp. 


+ Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.


+ Bản sao Giấy phép đầu tư và các Giấy phép điều chỉnh.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp sửa đổi.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động). 


+ Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động). 


+ Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


35. Thủ tục Chuyển đổi doanh nghiệp trong trường hợp có cam kết chuyển giao không bồi hoàn:


- Trình tự thực hiện: 


+ Doanh nghiệp lập hồ sơ chuyển đổi.


+ Tiếp nhận hồ sơ.


+ Thẩm định hồ sơ, trả lời doanh nghiệp về hồ sơ.


+ Lập báo cáo trình Uỷ ban nhân dân tỉnh. 


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểm tra, phê duyệt.


+ Cấp lại Giấy chứng nhận đầu tư, Lưu hồ sơ.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Văn bản đề nghị chuyển đổi doanh nghiệp 


+ Dự thảo Điều lệ Công ty TNHH một thành viên 


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 30 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Dự thảo Công ty TNHH một thành viên. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:


+ Không thay đổi nội dung cám kết về chuyển giao không bồi hoàn đối với dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động). 


+ Kế thừa và tiếp tục thực hiện dự án đầu tư liên quan đến tài sản đã cam kết chuyển giao không bồi hoàn (Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động). 


+ Trường hợp thay đổi các nội dung liên quan đến việc chuyển giao không bồi hoàn thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận(Đối với trường hợp nhà đầu tư có cam kết chuyển giao không bồi hoàn tài sản đã đầu tư sau khi kết thúc thời hạn hoạt động).


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006.


+ Luật Doanh nghiệp năm 2005; có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.


+ Nghị định số 101/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.


+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; có hiệu lực thi hành từ ngày 25/10/2006.


+ Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.


+ Thông tư số 1088/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam.


36. Thủ tục Chấp thuận đề xuất dự án BOT, BTO, BT của nhà đầu tư:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư gửi đề xuất dự án BOT, BTO, BT ngoài danh mục do cơ quan nhà nước công bố.


+ Trường hợp dự án có trong quy hoạch: Cơ quan nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chủ trì tổ chức lấy ý kiến cơ quan có liên quan. Trường hợp chưa có trong quy hoạch: cơ quan nhà nước sẽ trình xem xét bổ sung quy hoạch.


+ Ủy ban nhân dân tỉnh ra văn bản chấp thuận đề xuất dự án của nhà đầu tư (Trường hợp không chấp thuận đề xuất dự án của nhà đầu tư thì thông báo cho nhà đầu tư).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chủ trì.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Dự án đề xuất.


+ Văn bản xác minh địa vị pháp lý và năng lực tài chính, kỹ thuật của nhà đầu tư.


+ Các tài liệu cần thiết cho việc giải trình Đề xuất dự án.


b, Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan nhà nước được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao chủ trì.


d, Cơ quan phối hợp: Các ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông; Công thương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.


+ Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thực hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh; Hợp đồng xây dựng - chuyển giao.


37. Thủ tục Thẩm tra, cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án BOT, BTO, BT:


- Trình tự thực hiện: 


+ Nhà đầu tư nộp cho Uỷ ban nhân dân tỉnh hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh lấy ý kiến các Bộ ngành liên quan về dự án đầu tư.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành liên quan.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Hợp đồng Dự án.


+ Dự án xây dựng công trình và Dự án khác (đối với dự án BT).


+ Hợp đồng liên doanh và Điều lệ Doanh nghiệp Dự án (nếu có).


+ Các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện dự án đã được ký tắt hoặc thoả thuận sơ bộ về việc mua nguyên liệu, bán sản phẩm (nếu có).


b, Số lượng hồ sơ: 10 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 45 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân tỉnh.


d, Cơ quan phối hợp: Các Bộ, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Giao thông; Công thương.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đầu tư.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


+ Đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định 78/2007/NĐ-CP.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006.


+ Nghị định 78/2007/NĐ-CP ngày 11/5/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thực hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao; Hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh; Hợp đồng xây dựng - chuyển giao.


IV. Lĩnh vực Đấu thầu:


1. Thủ tục Thẩm định kế hoạch đấu thầu: 


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình Kế hoạch đấu thầu.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư lập báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định lên Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


+ Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Văn bản trình duyệt Kế hoạch đấu thầu.


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA. 


+ Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có). 


+ Nguồn vốn cho dự án.


+ Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với gói thầu tư vấn lập dự án).


+ Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (đối với gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT). 


+ Các văn bản pháp lý có liên quan khác (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.


- Lệ phí: Không. 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu kế hoạch đấu thầu.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dấn lập kế hoạch đấu thầu.


+ Công văn số 415/UBND-GT ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh về việc đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn khảo sát thiết kế công trình xây dựng.


+ Công văn số 2151/UBND-TC ngày 26/8/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung công văn số: 946/UBND-TC ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh về việc thẩm định giá trước khi mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí ngân sách của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN.


2. Thủ tục Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu (KHĐT):


- Trình tự thực hiện: 


+ Chủ đầu tư gửi Tờ trình phê duyệt KHĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định.


+ Xem xét báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.


+ Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt KHĐT.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


+ Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu (mô tả tóm tắt dự án, phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu, phần kế hoạch đấu thầu, biểu kế hoạch đấu thầu, giải trình nội dung kế hoạch đấu thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện để lập kế hoạch đấu thầu (nếu có), kiến nghị).


+ Bản sao các văn bản pháp lý làm căn cứ lập kế hoạch đấu thầu: Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư; Điều ước quốc tế hoặc văn bản thoả thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA; Thiết kế, dự toán được duyệt (nếu có); Nguồn vốn cho dự án.


+ Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình (đối với gói thầu tư vấn lập dự án).


+ Kết quả thẩm định đề cương khảo sát, chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (đối với gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT).


+ Báo cáo thẩm định kế hoạch đấu thầu.


+ Bảng biểu, biểu và tài liệu khác đính kèm văn bản trình duyệt (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ ngày nhận được Báo cáo thẩm định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Thông tư số 02/2009/TT-BKH ngày 17/02/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dấn lập kế hoạch đấu thầu.


+ Công văn số 415/UBND-GT ngày 04/3/2009 của UBND tỉnh về việc đấu thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình, tư vấn khảo sát thiết kế công trình xây dựng.


+ Công văn số 2151/UBND-TC ngày 26/8/2006 của UBND tỉnh về việc sửa đổi nội dung công văn số: 946/UBND-TC ngày 10/5/2006 của UBND tỉnh về việc thẩm định giá trước khi mua sắm tài sản từ nguồn kinh phí ngân sách của các cơ quan, đơn vị sử dụng NSNN.


3. Thủ tục Thẩm định hồ sơ mời thầu (HSMT) mua sắm hàng hoá:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định lên Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


+ Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ mời thầu. 


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư. 


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 


+ Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan. 


+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA. 


+ Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT mua sắm hàng hoá.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 1: Đơn dự thầu.


+ Mẫu số 7: Kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu.


+ Mẫu số 9: Kê khai năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính.


+ Mẫu số 10: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


4. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định lên Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


+ Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ mời thầu. 


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư. 


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 


+ Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan. 


+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA. 


+ Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT xây lắp.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 1: Đơn dự thầu.


+ Mẫu số 4: Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu.


+ Mẫu số 5: Bảng kê khai dụng cụ, thiết bị thí nghiệm kiểm tra tại hiện trường thi công.


+ Mẫu số 7B: Bản kê khai năng lực kinh nghiệm cán bộ chủ chốt điều hành.


+ Mẫu số 11: Kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu.


+ Mẫu số 13: Kê khai tóm tắt về hoạt động của nhà thầu.


+ Mẫu số 14: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.


5. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) dịch vụ tư vấn:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định lên Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


+ Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Hồ sơ mời thầu. 


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư. 


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 


+ Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan. 


+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA. 


+ Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 1: Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất kỹ thuật).


+ Mẫu số 4: Cơ cấu tổ chức và kinh nghiệm của nhà thầu tư vấn.


+ Mẫu số 11: Đơn dự thầu (hồ sơ đề xuất tài chính).


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


6. Thủ tục Thẩm định Hồ sơ mời thầu (HSMT) gói thầu xây lắp quy mô nhỏ:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định lên Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện:


+ Thông qua hệ thống bưu chính;


+ Trực tiếp tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ mời thầu. 


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra Quyết định đầu tư.


+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư. 


+ Kế hoạch đấu thầu được duyệt. 


+ Các quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật liên quan. 


+ Điều ước quốc tế hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế (nếu có) đối với các dự án sử dụng vốn ODA. 


+ Các chính sách của Nhà nước về thuế, tiền lương, ưu đãi trong đấu thầu quốc tế hoặc các quy định khác liên quan.


+ Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 1: Đơn dự thầu.


+ Mẫu số 4: Kê khai các hợp đồng đang thực hiện.


+ Mẫu số 6: Bảng kê khai máy móc thiết bị thi công chủ yếu dùng cho gói thầu.


+ Mẫu số 7: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


7. Thủ tục Phê duyệt Hồ sơ mời thầu (HSMT):


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình HSMT.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình báo cáo thẩm định HSMT.


+ Xem xét báo cáo thẩm định HSMT.


+ Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt HSMT.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu.


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu ra quyết định đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, kế hoạch đấu thầu được duyệt, các chính sách của Nhà nước về Thuế, tiền lương, ưu đãi.


+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật bao gồm kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm chuyên môn (dịch vụ tư vấn).


+ Gói thầu mua sắm hàng hóa bao gồm phạm vi cung cấp, số lượng, chất lượng hàng hóa được xác định thông qua đặc tính, thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn sản xuất, thời gian bảo hành, môi trường và các yêu cầu cần thiết khác.


+ Gói thầu xây lắp bao gồm: hồ sơ thiết kế kỹ thuật kèm bản tiên lượng, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu cần thiết khác.


+ Yêu cầu về mặt tài chính: gồm chi phí thực hiện gói thầu, giá chào, biểu giá chi tiết, điều kiện giao hàng, phương thức và điều kiện thanh toán, nguồn tài chính, đồng tiền dự thầu và các điều khoản nêu trong điều kiện chung và điều kiện cụ thể của từng hợp đồng.


+ Tiêu chuẩn đánh giá, yêu cầu quan trọng, điều kiện ưu đãi (nếu có), thuế, bảo hiểm và các yêu cầu khác.


b) Số lượng hồ sơ: 1 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 10 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điệu kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1118/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá.


+ Quyết định số 731/2008/QĐ-BKH ngày 10/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp.


+ Quyết định số 1048/2008/QĐ-BKH ngày 11/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn.


+ Quyết định số 1744/2008/QĐ-BKH ngày 29/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.


8. Thủ tục Phát hành Hồ sơ mời thầu (HSMT):


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư thông báo mời thầu rộng rãi hoặc gửi thư mời thầu cho nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu.


+ Chủ đầu tư bán HSMT tới trước thời điểm đóng thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu rộng rãi, cho các nhà thầu trong danh sách mời tham gia đấu thầu (trường hợp áp dụng thủ tục sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn).


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Hồ sơ mời thầu:


+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.


+ Bản dữ liệu đấu thầu.


+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.


+ Biểu mẫu dự thầu.


+ Điều kiện chung của hợp đồng.


+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.


+ Mẫu hợp đồng.


Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:


+ Phạm vi cung cấp.


+ Tiến độ cung cấp.


+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.


Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:


+ Giới thiệu dự án và gói thầu.


+ Bảng tiên lượng.


+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.


+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.


+ Các bản vẽ.


Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:


+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.


+ Mẫu đề xuất tài chính.


+ Điều khoản tham chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu mua HSMT (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 


+ Đối với đấu thầu trong nước dành cho các gói thầu thông thường: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 5 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 15 ngày).


+ Đối với đấu thầu trong nước dành cho gói thầu quy mô nhỏ: Kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 10 ngày).


+ Đối với đấu thầu quốc tế: Tối thiểu 10 ngày kể từ khi thông báo mời thầu lần đầu đối với đấu thầu rộng rãi hoặc tối thiểu 7 ngày kể từ khi gửi thư mời thầu đối với đấu thầu hạn chế hoặc đấu thầu rộng rãi đã qua sơ tuyển sẽ phát hành HSMT cho tới trước thời điểm đóng thầu (Tối thiểu là 17 ngày).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phát hành hồ sơ mời thầu. 

- Lệ phí: Mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu (bao gồm cả thuế), trừ gói thầu dịch vụ tư vấn, do chủ đầu tư quyết định căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu nhưng tối đa là 1.000.000 đồng đối với đấu thầu trong nước; đối với đấu thầu quốc tế mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


9. Thủ tục Làm rõ Hồ sơ mời thầu (HSMT):


- Trình tự thực hiện:


+ Nhà thầu gửi văn bản đề nghị làm rõ HSMT đến Chủ đầu tư. 


+ Chủ đầu tư gửi văn bản làm rõ HSMT cho các nhà thầu đã nhận HSMT.


+ Trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi về những nội dung trong HSMT mà các nhà thầu chưa rõ. Ghi lại nội dung trao đổi thành biên bản và lập thành văn bản làm rõ HSMT gửi cho các nhà thầu.


- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở của Chủ đầu tư.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Văn bản cần làm rõ hồ sơ mời thầu.


- Hồ sơ mời thầu:


+ Chỉ dẫn đối với nhà thầu.


+ Bản dữ liệu đấu thầu.


+ Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung xác định giá đánh giá.


+ Biểu mẫu dự thầu.


+ Điều kiện chung của hợp đồng.


+ Điều kiện cụ thể của hợp đồng.


+ Mẫu hợp đồng.


Đối với hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa cần có thêm:


+ Phạm vi cung cấp.


+ Tiến độ cung cấp.


+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.


Đối với hồ sơ mời thầu xây lắp cần có thêm:


+ Giới thiệu dự án và gói thầu.


+ Bảng tiên lượng.


+ Yêu cầu về tiến độ thực hiện.


+ Yêu cầu về mặt kỹ thuật.


+ Các bản vẽ.


Đối với hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn cần có thêm:


+ Mẫu đề xuất kỹ thuật.


+ Mẫu đề xuất tài chính.


+ Điều khoản tham chiếu.


b) Số lượng hồ sơ: Phụ thuộc vào số lượng các nhà thầu đề nghị làm rõ HSMT (bộ)


- Thời hạn giải quyết: Trước thời điểm đóng thầu. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản làm rõ HSMT.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


10. Thủ tục Sửa đổi Hồ sơ mời thầu (HSMT):


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư thông báo nội dung sửa đổi HSMT sau khi đã phát hành HSMT đến tất cả các nhà thầu đã nhận HSMT.


- Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ HSMT; 


+ Văn bản sửa đổi HSMT. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Thông báo tối thiểu 10 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu bình thường; Thông báo tối thiểu 3 ngày trước thời điểm đóng thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tổng thầu xây dựng có giá trị dưới 3 tỷ đồng).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Sửa đổi HSMT.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


11. Thủ tục Sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.


+ Thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


+ Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển.


+ Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển và phê duyệt kết quả sơ tuyển.


+ Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở của chủ đầu tư.


+ Tại Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Hồ sơ mời sơ tuyển: Yêu cầu về năng lực kỹ thuật; Yêu cầu về năng lực tài chính; Yêu cầu về kinh nghiệm.


+ Hồ sơ dự sơ tuyển của nhà thầu.


b) Số lượng hồ sơ mời sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển.


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí: Không.



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu số 1: Đơn dự sơ tuyển.


+ Mẫu số 4: Kê khai thông tin về nhà thầu.


+ Mẫu số 5: Kê khai năng lực tài chính của nhà thầu.


+ Mẫu số 6: Kê khai các hợp đồng đang thực hiện của nhà thầu.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 937/2008/QĐ-BKH ngày 23/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp.


12. Thủ tục Sơ tuyển đối với gói thầu mua sắm hàng hoá:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.


+ Thông báo mời sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


+ Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển.


+ Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.


+ Phê duyệt kết quả sơ tuyển.


+ Thông báo kết quả sơ tuyển trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu và thông báo cho các nhà thầu tham dự sơ tuyển.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở của chủ đầu tư. 


+ Tại báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Hồ sơ mời sơ tuyển: Yêu cầu về năng lực kỹ thuật; yêu cầu về năng lực tài chính; yêu cầu về kinh nghiệm.


+ Hồ sơ dự sơ tuyển.


b) Số lượng hồ sơ mời sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời sơ tuyển và số lượng hồ sơ dự sơ tuyển phụ thuộc vào số lượng nhà thầu nộp hồ sơ dự sơ tuyển.


- Thời hạn giải quyết: Tối đa 30 ngày đối với đấu thầu trong nước và tối đa 45 ngày đối với đấu thầu quốc tế.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt . 

- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


13. Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu dịch vụ tư vấn:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư phê duyệt hồ sơ mời quan tâm.


+ Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm (trên báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu đối với gói thầu có giá từ 01 tỷ đồng trở lên).


+ Chủ đầu tư phát hành hồ sơ mời quan tâm.


+ Nộp hồ sơ quan tâm.


+ Đánh giá hồ sơ quan tâm và trình duyệt kết quả đánh giá.


+ Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu. 


- Cách thức thực hiện:


+ Theo hệ thống bưu chính.


+ Tại trụ sở của chủ đầu tư.


+ Tại báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Hồ sơ mời quan tâm: Yêu cầu về năng lực chuyên môn và số lượng chuyên gia; yêu cầu về kinh nghiệm.


+ Hồ sơ quan tâm.


b) Số lượng hồ sơ: Phụ thuộc số lượng nhà thầu nhận hồ sơ mời quan tâm và số lượng nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm. 

- Thời hạn giải quyết:


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


14. Thủ tục Lựa chọn danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư lập danh sách nhà thầu có đủ năng lực và kinh nghiệm mời tham gia đấu thầu hạn chế.


+ Chủ đầu tư phê duyệt danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu hạn chế.


- Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Chủ đầu tư. 


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu. 


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


15. Thủ tục Gửi thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn, đấu thầu hạn chế gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư gửi thư mời thầu tới các nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu hạn chế hoặc danh sách nhà thầu được lựa chọn để tham gia đấu thầu hoặc danh sách nhà thầu đã trúng sơ tuyển.


- Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn hoặc gói thầu mua sắm hàng hoá hoặc gói thầu xây lắp (bản chính). 


b) Số lượng hồ sơ: Bằng số lượng nhà thầu trong danh sách được mời tham gia đấu thầu (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Không quy định.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thư mời thầu.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Mục 1, Phụ lục I: Mẫu thư mời thầu gói thầu dịch vụ tư vấn.


+ Mục II, Phụ lục I: Mẫu thư mời thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


16. Thủ tục Thẩm định kết quả đấu thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình báo cáo kết quả đấu thầu và các tài liệu có liên quan.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định kết quả đấu thầu. 


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo thẩm định cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, đồng thời gửi cho Chủ đầu tư.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ mời thầu.


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có). 


+ Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên);


+ Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu.


+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển (nếu có).


+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu (nếu có).


+ Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế (nếu có);


+ Văn bản phê duyệt hồ sơ mời thầu.


+ Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (gói thầu xây lắp).


+ Văn bản phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật.


+ Văn bản phê duyệt danh sách xếp hạng nhà thầu.


+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, biên bản mở thầu.


+ Các hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.


+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn.


+ Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).


+ Các tài liệu khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


- Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


17. Thủ tục Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và các tài liệu có liên quan.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. 


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo thẩm định trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ yêu cầu.


+ Quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả ước quốc tế (nếu có). 


+ Văn bản phê duyệt dự án hoặc dự toán (đối với mua sắm thường xuyên).


+ Văn bản phê duyệt kế hoạch đấu thầu.


+ Văn bản phê duyệt hồ sơ yêu cầu.


+ Tài liệu về thiết kế kèm theo dự toán được duyệt (gói thầu xây lắp).


+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ đề xuất.


+ Các hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan.


+ Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình lựa chọn nhà thầu theo quy định. 


+ Ý kiến về kết quả đấu thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có).


+ Các tài liệu khác có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 20 ngày. 


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định.


- Lệ phí: Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu bằng 0,01% giá gói thầu, tối thiểu là 500.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


18. Thủ tục Phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư trình báo cáo kết quả đấu thầu.

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư trình báo cáo thẩm định.


+ Xem xét báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt hoặc uỷ quyền phê duyệt kết quả đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu trừ trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, mua sắm hàng hoá, xây lắp dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng do chủ đầu tư phê duyệt.

- Cách thức thực hiện: 


+ Tại trụ sở Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Trụ sở của Chủ đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Báo cáo kết quả đấu thầu.


+ Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.


+ Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Tài liệu liên quan gồm: bản chụp đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, quyết định thành lập.


+ Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.


+ Quyết định thành lập tổ chuyên gia tư vấn đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu. 


+ Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu.


+ Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.


+ Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu và tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp.


+ Văn bản phê duyệt các nội dung của quy trình thực hiện nhà thầu theo quy định.


+ Biên bản thương thảo hợp đồng.


+ Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được báo cáo thẩm định.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Chủ đầu tư.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp tỉnh hoặc Chủ đầu tư trong trường hợp gói thầu áp dụng chỉ định thầu (tư vấn dưới 500 triệu, mua sắm hàng hoá, xây lắp dưới 01 tỷ đồng), gói thầu chào hàng cạnh tranh dưới 01 tỷ đồng.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


19. Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu:

- Trình tự thực hiện:


+ Chủ đầu tư gửi thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu, bao gồm: Kế hoạch đấu thầu; Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm hoặc thông báo mời sơ tuyển; Danh sách các nhà thầu được mời tham gia đấu thầu đối với gói thầu tư vấn hoặc danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hoá hoặc tổng thầu; Thông báo mời thầu hoặc mời chào hàng cạnh tranh; Kết quả lựa chọn nhà thầu.

+ Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận thông tin.

+ Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.

- Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại trụ sở: Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


+ Qua Internet.


+ Qua hệ thống bưu chính.


+ Qua fax.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Kế hoạch đấu thầu.


+ Thông báo mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển.


+ Thông báo mời thầu đối với đấu thầu rộng rãi.


+ Danh sách nhà thầu mời tham gia đấu thầu.


+ Kết quả lựa chọn nhà thầu. 


+ Thông tin xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.


+ Văn bản quy phạm về đấu thầu hiện hành. 


+ Phiếu đăng ký theo mẫu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


+ Kế hoạch đấu thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định phê duyệt phải cung cấp thông tin.


+ Thông báo mời thầu, Thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm, mời sơ tuyển, mời chào hàng cạnh tranh: tối thiểu là 5 ngày trước ngày dự định đăng tải phải cung cấp thông tin.


+ Danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu hạn chế, danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển, danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, kết quả lựa chọn nhà thầu: trong vòng 10 ngày kể từ ngày chủ tịch UBND tỉnh, chủ đầu tư phê duyệt.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu về quá trình lựa chọn nhà thầu.

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Mẫu 1: Phiếu đăng ký thông báo kế hoạch đấu thầu.


+ Mẫu 2: Phiếu đăng ký thông báo mời sơ tuyển.


+ Mẫu 3: Phiếu đăng ký thông báo mời nộp hồ sơ quan tâm.


+ Mẫu 4: Phiếu đăng ký thông báo mời thầu.


+ Mẫu 5: Phiếu đăng ký thông báo danh sách nhà thầu.


+ Mẫu 6: Phiếu đăng ký thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.


+ Mẫu 7: Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.


20. Thủ tục Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ Bộ phận giúp việc liên quan do chủ tịch UBND tỉnh quy định chịu trách nhiệm cung cấp thông tin xử lý vi phạm pháp luật cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu.


+ Báo Đấu thầu, trang thông tin điện tử về đấu thầu tiếp nhận và đăng tải thông tin.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


+ Qua Internet.


+ Qua hệ thống bưu chính.


+ Qua fax.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu (tên địa chỉ nhà thầu vi phạm).


+ Quyết định xử lý vi phạm.


+ Dự án ghi theo quyết định đầu tư.


+ Gói thầu vi phạm pháp luật về đấu thầu.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: Cung cấp các thông tin cho Báo Đấu thầu và Trang thông tin điện tử về đấu thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày người có thẩm quyền ký văn bản xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban nhân dân tỉnh.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cung cấp và đăng tải thông tin trên Báo Đấu thầu và trang thông tin điện tử về đấu thầu về xử lý vi phạm pháp luật về đấu thầu.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu 8: Phiếu thông tin về vi phạm pháp luật về đấu thầu ban hành kèm theo Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


+ Văn bản số 4073/BKH-QLĐT ngày 05/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu.


21. Thủ tục Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ NhËn ®¬n kiÕn nghÞ cña Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu. 


+ Thô lý ®¬n, kiÓm tra x¸c minh.


+ KÕt luËn th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu kiÕn nghÞ ®­îc kÕt luËn ®óng (kh«ng xem xÐt gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong tr­êng hîp kiÕn nghÞ cña Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÒu 60 NghÞ ®Þnh 58). 


+ Nếu chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì Nhà thầu gửi đơn kiến nghị đến Uỷ ban nhân dân tỉnh để giải quyết.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn kiến nghị của nhà thầu tham gia đấu thầu (tự lập).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết:


+ Nhà thầu gửi đơn kiến nghị sau khi sự việc xảy ra đến trước khi thông báo kết quả đấu thầu;


+ Thời gian giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu: 


Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của Chủ đầu tư) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết tối đa là 10 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình đấu thầu. 


- Lệ phí: Không


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


22. Thủ tục Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ NhËn ®¬n kiÕn nghÞ cña Nhµ thÇu tham gia ®Êu thÇu. 


+ Thô lý ®¬n, kiÓm tra x¸c minh.


+ KÕt luËn th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho nhµ thÇu kiÕn nghÞ ®­îc kÕt luËn ®óng (kh«ng xem xÐt gi¶i quyÕt kiÕn nghÞ trong tr­êng hîp kiÕn nghÞ cña Nhµ thÇu kh«ng ®¸p øng ®iÒu kiÖn nªu t¹i ®iÒu 60 NghÞ ®Þnh 58). 


+ Nếu chủ đầu tư không giải quyết hoặc nhà thầu không đồng ý với giải quyết của chủ đầu tư thì Nhà thầu đồng thời gửi đơn kiến nghị đến chủ tịch UBND tỉnh và Hội đồng tư vấn về giải quyết kiến nghị.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tư vấn.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Đơn kiến nghị của Nhà thầu tham gia đấu thầu (tự lập).


+ Các tài liệu có liên quan và chi phí cho Hội đồng tư vấn (trong trường hợp nhà thầu gửi kiến nghị tới UBND tỉnh).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 


- Thời hạn giải quyết:


+ Nhà thầu gửi đơn kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu.


+ Thời gian giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu: 


Bên mời thầu (đơn vị giúp việc của chủ đầu tư) giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


Chủ đầu tư giải quyết tối đa là 7 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết tối đa là 5 ngày làm việc (từ khi nhận được Báo cáo kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn).


+ Thời gian Hội đồng tư vấn làm việc: tối đa là 20 ngày làm việc (từ khi nhận được đơn của nhà thầu).


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tố chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Hội đồng tư vấn.


d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.


- Lệ phí: Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu: Mức phí bằng 0,01% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị (tối thiểu là 2.000.000 đồng, tối đa là 30.000.000 đồng).


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01/4/2006. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.


23. Thủ tục Xử lý tình huống trong đấu thầu:


- Trình tự thực hiện:


+ Xem xét các tình huống cần xử lý:


Trường hợp 1: Có lý do điều chỉnh giá gói thầu hoặc nội dung gói thầu chủ đầu tư phải tiến hành thủ tục điều chỉnh kế hoạch đấu thầu trước thời điểm mở thầu.


Trường hợp 2: Dự toán của gói thầu được duyệt thấp hơn hoặc cao hơn giá gói thầu đã duyệt thì dự toán sẽ thay thế giá gói thầu để làm cơ sở xem xét kết quả lựa chọn nhà thầu mà không phải làm thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu đã duyệt.


Trường hợp 3: Tại thời điểm đóng thầu, đóng thầu sơ tuyển hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất đối với chào hàng cạnh tranh có ít hơn 3 nhà thầu nộp hồ sơ thì bên mời thầu phải báo cáo ngay người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.


Trường hợp 4: Gói thầu được chia thành nhiều phần thì trong hồ sơ mời thầu cần nêu rõ điều kiện chào thầu, biện pháp và giá trị bảo đảm dự thầu cho từng phần hoặc nhiều phần.


Trường hợp 5: Hồ sơ dự thầu có đơn giá khác thường mà gây bất lợi cho chủ tư thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu giải thích làm rõ bằng văn bản về những đơn giá khác thường đó.


Trường hợp 6: Gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp gói thầu lựa chọn tổng thầu trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét, quyết định xử lý.


Trường hợp 7: Chỉ có một hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật thì không cần xác định giá đánh giá mà chỉ xác định giá đề nghị trúng thầu để có cơ sở xem xét kết quả trúng thầu.


Trường hợp 8: Có hai hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất, ngang nhau thì xem xét trao thầu cho nhà thầu có giá đề nghị thấp hơn.


Trường hợp 9: Giá đề nghị ký hợp đồng vượt giá trúng thầu được dutyệ thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được ủy quyền xem xét quyết định.


Trường hợp 10: Giá đề nghị trúng thầu do chủ đầu tư, cơ quan thẩm định đề nghị thấp bất thường hoặc thấp dưới 50% giá gói thầu hoặc dự toán được duyệt thì trước khi phê duyệt kết quả đấu thầu, người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền có thể đưa ra các biện pháp phù hợp.


Trường hợp 11: Thực hiện sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu để mời tham gia đấu thầu mà có ít hơn 3 nhà thầu đáp ứng yêu cầu thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu xử lý : Báo cáo người quyết định đầu tư, chủ đầu tư.


Trường hợp 12: Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu, phần sai khác giữa khối lượng công việc nêu trong hồ sơ và khối lượng công việc theo biện pháp thi công do nhà thầu đề xuất sẽ không bị hiệu chỉnh, không bị loại bỏ hồ sơ dự thầu.


Trường hợp 13: Nhà thầu có thư giảm giá trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu việc xác định giá dự thầu sẽ được thực hiện trên cơ sở giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá theo thư giảm giá.


+ Quyết định biện pháp xử lý tình huống trong đấu thấu.


- Cách thức thực hiện:


+ Trực tiếp tại trụ sở của chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


+ Thông qua hệ thống bưu chính.


- Thành phần, số lượng hồ sơ:


a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Dự toán gói thầu được duyệt (đối với trường hợp 2).


+ Báo cáo đóng thầu, đóng sơ tuyển, hết hạn nộp hồ sơ quan tâm, hết hạn nộp hồ sơ đột xuất cho người quyết định đầu tư, chủ đầu tư (đối với trường hợp 3).


+ Đơn giá trong hồ sơ dự thầu của bên nhà thầu (đối với trường hợp 5).


+ Hồ sơ giá dự thầu sau sửa lỗi, điều chỉnh sai lệch của các nhà thầu vượt giá gói thầu đã duyệt (đối với trường hợp 6).


+ Hồ sơ dự thầu vượt qua mức đánh giá về mặt kỹ thuật (đối với trường hợp 7).


+ Hồ sơ dự thầu có kết quả đánh giá tốt nhất ngang nhau (đối với trường hợp 8).


+ Hợp đồng vượt giá trúng thầu (đối với trường hợp 9).


+ Báo cáo giá đề nghị trúng thầu bất thường (đối với trường hợp 10).


+ Báo cáo Hồ sơ sơ tuyển, lựa chọn danh sách nhà thầu ít hơn 3 Báo cáo (đối với trường hợp 11).


+ Hồ sơ mời thầu quy dịnh nhà thầu được đề xuất biện pháp thi công khác với biện pháp thi công nêu trong hồ sơ mời thầu (đối với trường hợp 12).


+ Thư giảm giá (đối với trường hợp 13).


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


- Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc đối với trường hợp 3 và 6.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chủ đầu tư, Uỷ ban nhân dân tỉnh.

d, Cơ quan phối hợp: Không.


- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biện pháp xử lý tình huống trong đấu thầu. 

- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005. 

+ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng./.


V. Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hố trợ phát triển chính thức (ODA):

1. Thẩm định và phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA:


- Trình tự thực hiện: 


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định các chương trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật (Với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo trình tự:


Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.


Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan.


Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện dự án (nếu là chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện dự án.


+ Thông báo kết quả phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án kết quả phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt (bản gốc hoặc bản sao công chứng) kèm theo văn kiện dự án đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án của cơ quan chủ quản (đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với dự án do cơ quan chủ quản phê duyệt). 


+ Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức. 


+ Văn kiện dự án (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có). 


+ Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị dự án và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ (các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 4a: Nội dung văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.


+ Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ).


2. Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình sử dụng vốn ODA:


- Trình tự thực hiện: 


+ Xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:


a, Với chương trình hỗ trợ kỹ thuật: Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định một đơn vị trực thuộc chuyên trách làm nhiệm vụ thẩm định các chương trình (Với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì thẩm định trên cơ sở đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


b, Với chương trình đầu tư: Thực hiện theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng công trình.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định theo trình tự:


a, Với chương trình hỗ trợ kỹ thuật:


Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.


Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan.


Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định.


b, Với chương trình đầu tư: Theo quy trình thẩm định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng.


+ Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan trình Uỷ ban nhân dân tỉnh để Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình (nếu là chương trình thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình.


+ Thông báo kết quả phê duyệt: Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo cho nhà tài trợ và chủ dự án kết quả phê duyệt văn kiện dự án, đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt, quyết định đầu tư (bản gốc hoặc bản sao công chứng) kèm theo văn kiện chương trình đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình của cơ quan chủ quản (đối với chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với chương trình do cơ quan chủ quản phê duyệt). 


+ Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức. 


+ Văn kiện chương trình (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có). 


+ Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).


+ Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại). 


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 55 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ (các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 4b: Nội dung văn kiện chương trình sử dụng vốn ODA.


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.


+ Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ).


3. Thẩm định và phê duyệt nội dung chương trình, dự án Ô sử dụng vốn ODA:


- Trình tự thực hiện: 


+ UBND tỉnh xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định: 


Người ra quyết định phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô chỉ định một đơn vị trực thuộc chủ trì thẩm định hoặc thành lập một hội đồng thẩm định do đại diện của mình làm chủ tịch với sự tham gia của đại diện các cơ quan chủ quản của các dự án thành phần.


+ Bước 2: Cơ quan chủ trì thẩm định chương trình, dự án ô tổ chức thẩm định theo trình tự:


Đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ thẩm định.


Tham vấn ý kiến của các cơ quan có liên quan.


Lựa chọn hình thức thẩm định: Hình thức tổng hợp ý kiến thẩm định hoặc hình thức tổ chức hội nghị thẩm định.


+ Cơ quan chủ trì thẩm định hoặc hội đồng thẩm định chuẩn bị báo cáo kết quả thẩm định kèm theo các tài liệu liên quan để cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô (nếu là chương trình, dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ) hoặc cơ quan chủ quản phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô.


+ Thông báo kết quả phê duyệt: Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô thông báo bằng văn bản cho nhà tài trợ và chủ chương trình, dự án ô đồng thời gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính báo cáo thẩm định, quyết định phê duyệt chương trình, dự án (bản gốc hoặc bản sao công chứng) và văn kiện chương trình, dự án ô đã được phê duyệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản. Cơ quan chủ quản chương trình, dự án ô gửi bản sao các tài liệu này tới các cơ quan chủ quản dự án thành phần.


- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan được giao chủ trì.


- Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a, Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt chương trình của cơ quan chủ quản (đối với chương trình do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt), của chủ dự án (với chương trình do cơ quan chủ quản phê duyệt). 


+ Thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về danh mục tài trợ chính thức. 


+ Văn kiện chương trình (bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài, nếu có). 


+ Các văn bản và ý kiến trả lời của các cơ quan liên quan trong quá trình chuẩn bị chương trình và các văn bản thỏa thuận, ghi nhớ với nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ (nếu có).


+ Báo cáo tài chính của chủ dự án trong ba năm gần nhất, có xác nhận của cơ quan chủ quản (đối với chương trình, dự án theo cơ chế cho vay lại). 


b, Số lượng hồ sơ: 08 bộ. 

- Thời gian giải quyết: 55 ngày làm việc.


- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


a, Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ (các dự án thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ); Uỷ ban nhân dân tỉnh.


b, Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.


c, Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


d, Cơ quan phối hợp: Không.



- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phê duyệt.


- Lệ phí: Không.


- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phụ lục 4c: Nội dung văn kiện chương trình, dự án ô. 


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.


- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức.


+ Thông tư 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ KH&ĐT hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (Ban hành kèm theo Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 9/11/2006 của Chính phủ)./.
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